
UBND XÃ TUẦN GIÁO Biểu: 02
TRƯỜNG MẦM NON 20/7

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025 - 2026

STT Tên nhóm/lớp Tổng số
trẻ

Tổng số trẻ
được đánh

giá

Số trẻ đạt/chưa đạt mục tiêu
phát triển của độ tuổi

Tổng số
chỉ số trẻ

được
đánh giá

      

Ghi chú
Đạt Chưa đạt

Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%)

Nhóm trẻ 18 - 24 tháng 12 12 12 100 0 0 5

1 Nhà trẻ 24-36 tháng 24 23 22 95.7 1 4.3 7 01KT

2 Mẫu giáo bé ̣ ( 3t - 4 t) 30 30 30 100.0 0 0.0 11

3 Mẫu giáo Nhỡ ( 4t - 5t) 27 26 26 100.0 0 0.0 11 01KT

4 Mẫu giáo Lớn ( 5t - 6t) 52 52 52 100.0 0 0.0 11  

Tổng số 145 143 142 99.30 1 0.70  

        Ngày 09 tháng 01 năm 2026
Người tổng hợp P. HIỆU TRƯỞNG
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